
- 1 - 

Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của  

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
DANAPHA  

________ 
Số: 117/BC-DAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________ 
   Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2023 

 
 
 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị Công ty 

(năm 2022) 
___ 

 
  Kính gửi: 
   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
   - Sở Giao dịch chứng khoán. 
 

 
- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Danapha  

- Địa chỉ trụ sở chính : 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

- Điện thoại : 0236.3757676 Fax: 0236.3760127 Email: info@danapha.com  

- Vốn điều lệ : 211.270.000.000 VNĐ  

- Mã chứng khoán : DAN 

- Mô hình quản trị Công ty : 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định  Ngày Nội dung 

1 29/2022/NQ-ĐHĐCĐ 30/3/2022 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhằm thông qua 
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

2 61/2022/NQ-ĐHĐCĐ 08/8/2022 
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhằm thông qua 
một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

II. Hội đồng quản trị : 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 
HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Quốc Thắng CT. HĐQT 17/5/2019  

2 Ông Lê Văn Sơn 
TV. HĐQT không 

điều hành 
17/5/2019  

3 Ông Đinh Xuân Hấn 
TV. HĐQT không 

điều hành 
28/4/2018  

4 Bà Phạm Hương Giang 
TV. HĐQT không 

điều hành 
15/6/2020  

5 Ông Phạm Khắc Hà TV. HĐQT 29/9/2006  

6 Ông Lê Thăng Bình TV. HĐQT 15/6/2020  
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7 Bà Bùi Thị Minh Thu TV. HĐQT  18/4/2021  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Quý I năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp nên các nội dung thuộc thẩm 
quyền của HĐQT được tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các quý còn lại, HĐQT tiến hành họp 
trực tiếp, đảm bảo số lần họp theo quy định. 

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Quốc Thắng 03 100%  

2 Ông Lê Văn Sơn 03 100%  

3 Ông Đinh Xuân Hấn 03 100%  

4 Bà Phạm Hương Giang 03 100%  

5 Ông Phạm Khắc Hà 03 100%  

6 Ông Lê Thăng Bình 03 100%  

7 Bà Bùi Thị Minh Thu 03 100%   

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại 

Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động: 

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 thông qua. 

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 

năm kế hoạch 2022. 

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu. 

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực 
hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng 
Giám đốc. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)  

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 01/2022/NQ-HĐQT 24/01/2022 
Thông qua phương án mua lại CP ESOP 
của đợt phát hành năm 2018 

100% 

2 05/2022/NQ-HĐQT 10/02/2022 
Thông qua việc xem xét trách nhiệm cá 
nhân của ông Nguyễn Quang Trị 

100% 

3 08/2022/NQ-HĐQT 17/02/2022 
Thông qua báo cáo hiện trạng pháp lý và đề 
xuất tái cơ cấu Công ty Danosome 

100% 

4 11/2022/NQ-HĐQT 14/02/2022 
Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối 
cùng để lập danh sách cổ đông tham dự 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  

100% 

5 13/2022/NQ-HĐQT 07/3/2022 
Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022 

100% 

6 31/2022/NQ-HĐQT 12/4/2022 
Thông qua việc lựa chọn TCT Dược VN – 
CTCP là đơn vị thử BE  cho 05 sản phẩm 
của Danapha  

100% 

7 34/2022/NQ-HĐQT 04/5/2022 
Thông qua việc ký kết HĐ có xung đột lợi 
ích giữa DNP và Danson Group về hợp tác 
SXKD viên sủi Energy Push 

100% 

8 36/2022/NQ-HĐQT 07/6/2022 
Thông qua việc ký HĐ có xung đột lợi ích 
giữa DNP với Lê Thăng 9Bình - TV. 
HĐQT v/v thuê văn phòng của DNP 

100% 
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9 46/2022/NQ-HĐQT 09/6/2022 
Thông qua việc điều chỉnh phương án sử 
dụng vốn từ đợt phát hành TPCĐ năm 2017 

100% 

10 47/2022/NQ-HĐQT 09/6/2022 
Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn 
vốn đầu tư Dự án Nhà máy SX DP và TT 
NCPT CNC 

100% 

11 48/2022/NQ-HĐQT 09/6/2022 
Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng 
đất đối với lô đất A24 đường Nguyễn Văn 
Linh 

100% 

12 49/2022/NQ-HĐQT 09/6/2022 
Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay và 
bổ sung tổ chức tín dụng của DNP 

100% 

13 50/2022/NQ-HĐQT 09/6/2022 

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH 
Kiểm toán và Thẩm định giá AFA để soát 
xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 
2022  

100% 

14 51/2022/NQ-HĐQT 17/6/2022 
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2022 

100% 

15 53/2022/NQ-HĐQT 13/6/2022 

Thông qua việc ký kết HĐ có xung đột lợi 
ích giữa TCT Dược VN – CTCP và DNP 
đối với HĐ không độc quyền về sử dụng 
nhãn hiệu CSV 

100% 

16 54/2022/QĐ-HĐQT 26/7/2022 
QĐ khen thưởng cho các thành viên HĐQT 
do vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 
2021 

100% 

17 63/2022/NQ-HĐQT 15/8/2022 
Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 
các gói thầu của HM Nhà máy SX dược 
phẩm OSD CNC 

100% 

18 65/2022/NQ-HĐQT 15/8/2022 
Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự 
án Nhà máy SX dược phẩm OSD CNC 

100% 

19 67/2022/NQ-HĐQT 18/10/2022 
Thông qua việc đầu tư xây dựng Dự án Cao 
ốc Danapha (Danapha Tower) 

100% 

20 69/2022/NQ-HĐQT 24/10/2022 
Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu 
cho Gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và lập 
dự toán cho Dự án Cao ốc Danapha   

100% 

21 81/2022/NQ-HĐQT 21/12/2022 

Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trương 
Thị Diệu Huyền (KTT Công ty) và Bổ 
nhiệm Ông Trần Tiến Dũng làm Quyền 
KTT   

100% 

22 82/2022/QĐ-HĐQT 21/12/2022 
QĐ miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với 
Bà Trương Thị Diệu Huyền – KTT Công ty   

100% 

23 83/2022/QĐ-HĐQT 26/12/2022 
QĐ bổ nhiệm chức vụ Quyền KTT đối với 
Ông Trần Tiến Dũng   

100% 

III. Ban kiểm soát (năm 2022): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Ông Nguyễn Hoàng Giang Trưởng Ban Kiểm soát 05/05/2016 - nay Tiến sĩ kinh tế 

2 Ông Nguyễn Văn Khái Thành viên Ban Kiểm soát 17/05/2019 - nay Cử nhân kinh tế 

3 Ông Giang Văn Bình Thành viên Ban Kiểm soát 18/04/2021 - nay Cử nhân kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu quyết Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Hoàng Giang 2/2 100% 100%  

2 Ông Nguyễn Văn Khái 2/2 100% 100%  

3 Ông Giang Văn Bình 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- HĐQT, Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên 



- 4 - 

HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định 

của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- HĐQT, Ban TGĐ đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. 

- Ban Kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trước khi trình ra Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2022. 

- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh 

doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan. 

- Đối với cổ đông: năm 2022, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
khác: 

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2022, đối 

với các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự 100% các phiên họp HĐQT 

nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. 

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGĐ đã tạo điều 

kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định 

hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông. 

- Phối hợp với HĐQT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 

- Tham gia lựa chọn và trình HĐQT đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo bán niên và báo cáo tài chính 2022 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

- Giám sát quá trình công bố thông tin đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật 

- Giám sát các công việc khác liên quan đến cổ phần và thị trường chứng khoán 

IV. Ban điều hành   

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

1.  Lê Thăng Bình 26/04/1973 Tiến sỹ Kinh tế 18/04/2021 

2.  Mai Đăng Đẩu 25/12/1965 Dược sỹ Đại học 18/04/2021 

3.  Dương Chí Toản 13/10/1976 Dược sỹ Đại học 18/04/2021 

4.  Nguyễn Kim Phúc 14/04/1976 Kỹ sư xây dựng  18/04/2021 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

Trương Thị Diệu Huyền 04/04/1967 Cử nhân Kinh tế (Kế toán) 18/04/2021 

 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 
hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:  

- Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD do VSD tổ chức vào ngày 28/6/2022 tại Hà Nội 

- Tập huấn công bố thông tin trên CIMS do HNX tổ chức ngày 29/6/2022 tại Quảng Ninh   

- Tập huấn công bố thông tin trên CIMS do HNX tổ chức ngày 21/9/2022 tại Đà Nẵng   

 

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan 
của Công ty với chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty : 
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STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có) 

Chức vụ 
tại Công 
ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 

quan  

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
Công ty 

 

Nguyễn 
Quốc 
Toản 

  

001060014303, 
Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

Hà Nội 17/5/2019 
 

Anh 
ruột 

Nguyễn 
Quốc 

Thắng - 
Chủ tịch 
HĐQT 

5.  

Nguyễn 
Thị Kim 
Lan 

  

019159000155, 
Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

Hà Nội 17/5/2019 
 

Chị 
dâu 

6.  

Phạm 
Khắc Di   

011768898, 
25/04/2008, 
Công An TP 

Hà Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

17/5/2019 
 

Bố vợ 

7.  

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Hương 

  

010790413, 
23/05/2007, 

Công an TP Hà 
Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

17/5/2019 
 

Mẹ vợ 

8.  

Phạm 
Hương 
Giang 

 
TVHĐQT 

1107719266, 
20/12/2019, 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Vợ 

9.  

Nguyễn 
Anh 
Phương 

  

231195000052, 
20/12/2019, 
Cục Trưởng 
CCS QLHC 
Về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Con 
ruột 

10.  

Nguyễn 
Phương 
Vy 

  

23130100062, 
26/12/2019, 
Cục Trưởng 
CCS QLHC 
Về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Con 
ruột 

11.  

Nguyễn 
Quốc 
Thắng 

 
CTHĐQT 

001068004135, 
28/07/2015, 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

AQUABAY 
SKY3, 30PH01, 

KĐT ECOPARK, 
Thị trấn Văn 
Giang, Văn 

Giang, Hưng Yên 

15/6/2020 
 

Chồng 

Phạm 
Hương 
Giang - 

TVHĐQT 

12.  

Phạm 
Khắc Hà 

0101057110 TVHĐQT 011768904, 
01/11/2010, 
CA Hà Nội 

G621 Toà nhà 
The Manor 2 - 91 

Nguyễn Hữu 
Cảnh, P. 22, Bình 
Thạnh, TP. HCM 

15/6/2020 
 

Em 
ruột 

13.  

Phạm 
Khắc Di   

011768898, 
25/04/2008, 
Công An TP 

Hà Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

15/6/2020 
 

Bố 
ruột 

14.  

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Hương 

  

010790413, 
23/05/2007, 

Công an TP Hà 
Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

15/6/2020 
 

Mẹ 
ruột 

15.  

Nguyễn 
Quốc 
Toản 

  

001060014303, 
Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

 
15/6/2020 

 
Anh 

chồng 
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16.  

Lê Thị 
Thúy Ngà   

011345104, 
09/07/2009, 

Công an TP Hà 
Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

15/6/2020 
 

Em 
dâu 

17.  

Nguyễn 
Anh 
Phương 

  

231195000052, 
20/12/2019, 
Cục Trưởng 
CCS QLHC 
Về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

15/6/2020 
 

Con 
ruột 

18.  

Nguyễn 
Phương 
Vy 

  

23130100062, 
26/12/2019, 
Cục Trưởng 
CCS QLHC 
Về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

15/6/2020 
 

Con 
ruột 

19.  

Nguyễn 
Quốc 
Thắng 

 
CTHĐQT 

001068004135, 
28/07/2015, 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

AQUABAY 
SKY3, 30PH01, 

KĐT ECOPARK, 
Thị trấn Văn 
Giang, Văn 

Giang, Hưng Yên 

29/9/2006 
 

Anh rễ 
Phạm 

Khắc Hà - 
TVHĐQT 

20.  

Phạm 
Hương 
Giang 

 
TVHĐQT 

1107719266, 
20/12/2019, 

Cục CSQLHC 
về TTXH 

156 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường 
Thảo Điền, Quận 

2, TP. HCM 

29/9/2006 
 

Chị 
ruột 

  

21.  

Phạm 
Khắc Di   

011768898, 
25/04/2008, 
Công An TP 

Hà Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

29/9/2006 
 

Bố 
ruột 

  

22.  

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Hương 

  

010790413, 
23/05/2007, 

Công an TP Hà 
Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

29/9/2006 
 

Mẹ 
ruột 

  

23.  

Lê Thị 
Thúy Ngà   

011345104, 
09/07/2009, 

Công an TP Hà 
Nội 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

29/9/2006 
 

Vợ   

24.  

Phạm Mai 
Ly   

001302001660, 
05/07/2016, 

CT CCS 
ĐKQL Cư Trú 
và DLQG về 

Dân Cư 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

29/9/2006 
 

Con 
ruột 

  

25.  

Nguyễn 
Khắc 
Quang 
Minh 

  

 

48B Tràng Thi, 
Phường Hàng 

Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

29/9/2006 
 

Con 
ruột 

  

26.  

Lê Hồng 
Tư   

011080429, 
04/09/2007, 
Công An  TP 

Hà Nội 

Hà Nội 29/9/2006 
 

Bố vợ   

27.  

Vũ Thị 
Lược   

030153000075, 
28/07/2015, 

CT CCS 
ĐKQL Cư Trú 
và DLQG về 

Dân Cư 

Hà Nội 29/9/2006 
 

Mẹ vợ   

28.  
Lê Cơ 

  

110566385, 
04/05/2010, 
CA Hà Nội 

R50316, Royal 
City, Quận Thanh 
Xuân, Tp Hà Nội 

15/6/2020 
 

Bố đẻ 

Lê Thăng 
Bình - 

TVHĐQT, 
TGĐ 

29.  

Nguyễn 
Thị Thu   

111019496, 
13/02/2014, 
CA Hà Nội 

R50316, Royal 
City, Quận Thanh 
Xuân, Tp Hà Nội 

15/6/2020 
 

Mẹ đẻ 

30.  

Nguyễn 
Đặng Thu 
Hiền 

  
011957572, 
07/05/2011, 
CA Hà Nội 

L1.409, Landmark 
1, Vinhome Tân 

Cảng, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh 

15/6/2020 
 

Vợ 
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31.  

Lê 
Nguyễn 
Thiện 
Minh 

  

 

L1.409, Landmark 
1, Vinhome Tâm 
Cảng, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh 

15/6/2020 
 

Con 
trai 

32.  

Lê 
Nguyễn 
Thiện 
Đức 

  

 

L1.409, Landmark 
1, Vinhome Tâm 
Cảng, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh 

15/6/2020 
 

Con 
trai 

33.  

Lê Xuân 
Anh   

N1462430, 
11/04/2012, 

Moscow 
Liên Bang Nga 15/6/2020 

 
Em trai 

34.  

Nguyễn 
Văn Hảo   

033050001008, 
16/08/2017, 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

Số 2, Ngõ 93 
Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

15/6/2020 
 

Bố vợ 

35.  

Đặng Thị 
Mai   

040152000184, 
16/08/2017, 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư 

Số 2, Ngõ 93 
Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

15/6/2020 
 

Mẹ vợ 

36.  

Lê Thanh 
Thiên 
Quý 

  
201302186, 
08/10/2011, 
CA Đà Nẵng 

30/22A Hải Hồ, P. 
Thanh Bình, Q. 

Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng 

18/04/2021 
 

Vợ 

Nguyễn 
Kim Phúc 

- Phó 
TGĐ 

37.  

Nguyễn 
Lê Kim 
Khang  

  
201332481, 
20/12/2019, 
CA Đà Nẵng 

30/22A Hải Hồ, P. 
Thanh Bình, Q. 

Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

38.  

Nguyễn 
Lê Kim 
Kha 

  

 

30/22A Hải Hồ, P. 
Thanh Bình, Q. 

Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

39.  

Nguyễn 
Kim 
Chiến  

  
200131299, 
10/09/2011, 
CA Đà Nẵng 

K92/H06/19 Đinh 
Tiên Hoàng, P. 
Tam Thuận, Q. 
Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Cha 
ruột 

40.  

Huỳnh 
Thị Nhớ    

200131641, 
29/03/2012, 
CA Đà Nẵng 

K92/H06/19 Đinh 
Tiên Hoàng, P. 
Tam Thuận, Q. 
Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Mẹ 
ruột 

41.  

Nguyễn 
Kim Long   

201186634, 
16/01/2007, 
CA Đà Nẵng 

K92/H06/19 Đinh 
Tiên Hoàng, P. 
Tam Thuận, Q. 
Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh 
ruột 

42.  

Nguyễn 
Thị Hồng 
Liên 

  

201418272, 
29/03/2018, 
CA Đà Nẵng 

Tổ 36, P. Xuân 
Hà, Q. Thanh 
Khê, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

43.  

Nguyễn 
Quốc 
Dũng 

  
201448677, 
21/12/2012, 
CA Đà Nẵng 

56 Nguyễn Đỗ 
Mục, P. Khuê 
Trung, Q. Cẩm 
Lệ, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

44.  

Nguyễn 
Thị Hồng 
Vân 

  
201530062, 
22/11/2018, 
CA Đà Nẵng 

K92/H06/19 Đinh 
Tiên Hoàng, P. 
Tam Thuận, Q. 
Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

45.  
Lê Thanh 
Hiệp   

 

California, Hoa 
Kỳ 

18/04/2021 
 

Bố vợ 
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46.  

Hồ Thị  
Như Kỳ   

200113669, 
11/12/2014, 
CA Đà Nẵng 

41 Bùi Xuân Phái, 
P. Thuận Phước, 
Q. Hải Châu, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Mẹ vợ 

47.  

Nguyễn 
Thị Thùy 
Lam 

  
201468219, 
26/11/2016, 
CA Đà Nẵng 

K92/H06/19 Đinh 
Tiên Hoàng, P. 
Tam Thuận, Q. 
Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
dâu 

48.  

Đinh Văn 
Minh   

200874459, 
03/12/2009, 
CA Đà Nẵng 

Tổ 36, P. Xuân 
Hà, Q. Thanh 
Khê, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em rể 

49.  

Phạm Thị 
Thùy Vân   

201459984, 
27/02/2010, 
CA Đà Nẵng 

56 Nguyễn Đỗ 
Mục, P. Khuê 
Trung, Q. Cẩm 
Lệ, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
dâu 

50.  

Lê Thị 
Nhanh   

10827811 

Xóm 5, Võng 
Ngoại, Võng 

Xuyên, Phúc Thọ, 
Hà Nội 

17/5/2019 
 

Mẹ 

Lê Văn 
Sơn - 

TVHĐQT 

51.  

Ngô Thị 
Như Hạnh   

04616700225, 
23/07/2018, 

Cục QLĐK Cư 
trú và DLQG 

về Dân cư 

03 Nguyễn 
Thượng Hiền, 

Phường 4, Quận 
3, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Vợ 

52.  

Lê Hoàng 
Hải   

025495130, 
20/12/2011, 

CA TP. HCM 

03 Nguyễn 
Thượng Hiền, 

Phường 4, Quận 
3, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Con 

53.  

Lê Hoàng 
Tùng   025951818, 

CA TP. HCM 

03 Nguyễn 
Thượng Hiền, 

Phường 4, Quận 
3, TP. HCM 

17/5/2019 
 

Con 

54.  

Lê Phi 
Hằng   

10520079609 

Số 17 đường số 4, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, 

TP.HCM 

17/5/2019 
 

Anh 
trai 

55.  

Đặng Thị 
Duyên   

205127835 

Số 17 đường số 4, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, 

TP.HCM 

17/5/2019 
 

Chị 
dâu 

56.  

Lê Thị 
Xuân   

112365334 

Xóm 5, Võng 
Ngoại, Võng 

Xuyên, Phúc Thọ, 
Hà Nội 

17/5/2019 
 

Chị gái 

57.  

Lê Xuân 
Chiến   

 

Xóm 5, Võng 
Ngoại, Võng 

Xuyên, Phúc Thọ, 
Hà Nội 

17/5/2019 
 

Anh rể 

58.  

Lê Thị 
Hương   

10827932 

Khu Bách hóa 
Hòa Lạc, Thạch 

Thất, Hà Nội 
17/5/2019 

 
Chị gái 

59.  

Trần Văn 
Nhu   

1060017240 

Khu Bách hóa 
Hòa Lạc, Thạch 

Thất, Hà Nội 
17/5/2019 

 
Anh rể 

60.  

Lê Ngọc 
Hồng   

230451392 

29/11/2A Lê Đức 
Thọ, Phường 4, 
Quận Gò HCM 

17/5/2019 
 

Em trai 

61.  

Nguyễn 
Thị Tuyết   

 

29/11/2A Lê Đức 
Thọ, Phường 4, 
Quận Gò HCM 

17/5/2019 
 

Em 
dâu 

62.  Lê Thu Lê 
  26073945  

17/5/2019 
 

Em trai 

63.  
Ngô Thị 
Mạnh   26073946  

17/5/2019 
 

Em 
dâu 

64.  

Đinh Gia 
Huyến   

125535803, 
12/10/2009, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
Thành, Bắc Ninh 

28/4/2018 
 

Bố đẻ 
Đinh 

Xuân Hấn 
- 
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65.  

Dương 
Thị Tẩn   

125670888, 
16/01/2012, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
Thành, Bắc Ninh 

28/4/2018 
 

Mẹ đẻ 

TVHĐQT 

66.  

Bùi Thị 
Ngọc 
Vinh 

  

110837491, 
12/07/1980, 
CA Hà Sơn 

Bình 

Thường Tín- Hà 
Nội 

28/4/2018 
 

Mẹ vợ 

67.  

Phạm Thị 
Ánh 
Tuyết 

  

001173000221, 
28/02/2013, 

Cục Cảnh sát 
quản lý Hành 

chính về trật tự 
xã hội 

Cầu Giấy- Hà Nội 28/4/2018 
 

Vợ 

68.  

Đinh 
Phạm 
Thiên Hà 

  

 

Cầu Giấy- Hà Nội 28/4/2018 
 

Con 

69.  

Đinh 
Phạm Sĩ 
Ngọc 

  

 

Cầu Giấy- Hà Nội 28/4/2018 
 

Con 

70.  

Đinh Thị 
Tần   

145030171, 
07/04/2009, 

CA Hưng Yên 

TT Như Quỳnh, 
Văn Lâm, Hưng 

Yên 
28/4/2018 

 
Chị gái 

71.  

Đinh Thị 
Huyên   

125315924, 
25/08/2011, 

CA Bắc Ninh 

Doãn Hạ, Xuân 
Lâm, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 
28/4/2018 

 
Em gái 

72.  

Nguyễn 
Mạnh 
Diến 

  
89005392 

Doãn hạ,  Xuân 
lâm, Thuận thành, 

Bắc ninh 
28/4/2018 

 
Anh rể 

73.  

Đinh Thị 
Dành   

125078209, 
12/07/2012, 

CA Bắc Ninh 

Thị trấn Hồ, 
Thuận Thành, Bắc 

Ninh 
28/4/2018 

 
Em gái 

74.  

Đinh 
Xuân 
Quỳnh 

  

125139247, 
07/07/2011, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
thành, Bắc ninh 

28/4/2018 
 

Em trai 

75.  

Nguyễn 
Thị Phúc   

125198738, 
19/11/2018, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
thành, Bắc ninh 

28/4/2018 
 

Em 
dâu 

76.  

Đinh 
Thành 
Trung 

  

125052638, 
13/12/2016, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
thành, Bắc ninh 

28/4/2018 
 

Em trai 

77.  

Nguyễn 
Thị Trang   

125956456, 
23/07/2018, 

CA Bắc Ninh 

Xuân Lâm, Thuận 
thành, Bắc ninh 

28/4/2018 
 

Em 
dâu 

78.  

Trần Thị 
Bồn   

200831690, 
20/05/2008, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

70-Nguyễn Đăng 
Giai, Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Vợ 

Mai Đăng 
Đẩu - 
PTGĐ 

79.  

Mai Đăng 
Pháp    

201564736, 
23/11/2005, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

70-Nguyễn Đăng 
Giai, Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

80.  

Nguyễn 
Thị Kim 
Hiền 

  

201635075, 
24/06/2008, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

70-Nguyễn Đăng 
Giai, Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
dâu 

81.  

Mai Thị 
Nhựt   

201619965, 
20/05/2008, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

70-Nguyễn Đăng 
Giai, Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

82.  

Nguyễn 
Minh 
Hùng 

  

201717618, 
12/12/2011, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

70-Nguyễn Đăng 
Giai, Thọ Quang, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Con rể 

83.  

Huỳnh 
Thị Mười   

 

Hòa Hải, Ngũ 
Hành Sơn, Đà 

nẵng 
18/04/2021 

 
Mẹ vợ 
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84.  

Mai Thị 
Cúc   

200180652, 
02/03/2010, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
ruột 

85.  
Trần Mại 

  
 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh rể 

86.  

Mai Thị 
Bốn   

200094205, 
06/07/1978, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
ruột 

87.  
Văn Mười 

  
 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh rể 

88.  

Mai Thị 
Năm   

200094203, 
06/07/1978, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
ruột 

89.  
Đinh Văn 
Ngoài   

 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh rể 

90.  

Mai Thị 
Kính   

201359521, 
09/08/1994, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
ruột 

91.  
Trần 
Cước   

 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh rể 

92.  

Mai 
Thanh   

201010182, 
10/03/1992, 
CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

93.  

Nguyễn 
Thị Bích 
Hằng 

  
, CA.TP.ĐÀ 

NẴNG 

Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Em 
dâu 

94.  

Trần Thị 
Hương 
Giang 

  

201689046, 
15/03/2011, 
CA Đà Nẵng 

12 Tạ Mỹ Duật, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Vợ 

Dương 
Chí Toản - 

PTGĐ 

95.  

Dương 
Thị Thùy 
Trang  

  

201867837, 
28/02/2019, 
CA Đà Nẵng 

12 Tạ Mỹ Duật, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

96.  
Dương 
Thùy Anh   

 
 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

97.  

Dương 
Chí Lý   

230391601, 
08/08/2009, 
CA. Gia Lai 

453 Hùng Vương, 
Chư sê, Gia Lai 

18/04/2021 
 

Cha 
ruột 

98.  

Dương 
Chí 
Khoản 

  

230526537, 
11/01/2007, 
CA. Gia Lai 

453 Hùng Vương, 
Chư sê, Gia Lai 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

99.  

Phùng Thị 
Hà   

230585853, 
08/08/2012, 
CA. Gia Lai 

453 Hùng Vương, 
Chư sê, Gia Lai 

18/04/2021 
 

Em 
dâu 

100.  

Dương 
Chí Công   

230585830, 
08/08/2007, 
CA. Gia Lai 

Thị trấn bến Lức, 
Long an 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

101.  

Dương 
Thị Kim   

201805707, 
27/07/2016, 
CA Đà Nẵng 

29 Đặng Như 
Mai, Cầm Lệ, Đà 

Nẵng 
18/04/2021 

 
Em 
ruột 

102.  

Nguyễn 
Mậu Thái   

201329587, 
31/08/2008, 
CA Đà Nẵng 

29 Đặng Như 
Mai, Cầm Lệ, Đà 

Nẵng 
18/04/2021 

 
Em rễ 

103.  

Dương 
Thị Chi   

230688089, 
17/04/2018, 
CA. Gia Lai 

453 Hùng Vương, 
Chư sê, Gia Lai 

18/04/2021 
 

Em 
ruột 

104.  

Nguyễn 
Văn Hân   

231387452, 
09/10/2018, 
CA. Gia Lai 

453 Hùng Vương, 
Chư sê, Gia Lai 

18/04/2021 
 

Em rễ 

105.  

Dương 
Thị Ni   

230865928, 
08/08/2012, 
CA. Gia Lai 

Khu dân cư 
Phước Lý, Cẩm 

Lệ, Đà nẵng 
18/04/2021 

 
Em 
ruột 

106.  

Nguyễn 
Quang 
Trung 

  

201885259, 
25/03/2020, 
CA Đà Nẵng 

Khu dân cư 
Phước Lý, Cẩm 

Lệ, Đà nẵng 
18/04/2021 

 
Em rễ 
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107.  

Trần Văn 
Nhâm   

231082114, 
13/02/2017, 
CA. Gia Lai 

91 Đào Doãn 
Địch, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Cha vợ 

108.  

Vũ Thị 
Thư   

C1838740, 
21/06/2016, 

Cục QLXNC 

91 Đào Doãn 
Địch, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Mẹ vợ 

109.  

Trương 
văn Nhỉ   

46033000058, 
01/03/2021, 

Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 

hội 

98/24 Trần Cao 
Vân-Q Thanh 

Khê-TP Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Cha 
ruột 

Trương 
Thị Diệu 
Huyền - 
Kế toán 
trưởng 

110.  

Trần thị 
Tùng    

200131037, 
18/06/2011, 
CA Đà Nẵng 

98/24 Trần Cao 
Vân-Q Thanh 

Khê-TP Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Mẹ 
ruột 

111.  

Trần Đức 
Hiếu   

201607910, 
07/06/2007, 
CA Đà Nẵng 

Seattle 
Washington 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

112.  

Trần Đức 
Hảo   

201756005, 
14/05/2013, 
CA Đà Nẵng 

83/30 Đinh Tiên 
Hoàng Q Thanh 
khê TP Đà nẵng 

18/04/2021 
 

Con 
ruột 

113.  
Vũ Ánh 
Ngọc   

 
 

18/04/2021 
 

Con 
dâu 

114.  

Trương 
Thiên 
Hựu 

  

 

 
18/04/2021 

 
Anh 
ruột 

115.  

Trương 
thị Thanh 
Loan 

  
200095410, 
11/09/2014, 
CA Đà Nẵng 

144 Hoàng Thế 
Thiện-Hòa Xuân -

Q Cẩm Lệ, Đà 
Nẵng 

18/04/2021 
 

Chị 
ruột 

116.  

Trương 
thị Phụng   

200013445, 
19/06/2012, 
CA Đà Nẵng 

112 Nguyễn Duy 
Hiệu-Sơn Trà –TP 

Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Chi 
ruột 

117.  

Trương 
thị Diệu 
Anh 

  

200291870, 
11/07/2009, 
CA Đà Nẵng 

55 Man Thiện- 
Hải Châu-TP Đà 

Nẵng 
18/04/2021 

 
Chị 
ruột 

118.  
Trương 
văn Thiều   

 
 

18/04/2021 
 

Anh 
ruột 

119.  
Trương 
văn Thiệu   

 
 

18/04/2021 
 

Anh 
ruột 

120.  

Trương 
văn 
Phương 

  

048068000281, 
01/03/2021, 

Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 

hội 

98/24 Trần Cao 
Vân-Q Thanh 

Khê-TP Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Em 
ruột 

121.  
Lê thị 
Điệp   

 
 

18/04/2021 
 

Chị 
dâu 

122.  

Tôn Nữ 
Nguyên 
Thảo 

  

 

 
18/04/2021 

 
Chị 
dâu 

123.  
Mai thị 
Thu Hồng   

 
 

18/04/2021 
 

Chị 
dâu 

124.  

Võ thị Hải 
  

048170000319, 
01/03/2021, 

Cục CS quản 
lý hành chính 
về trật tự xã 

hội 

98/24 Trần Cao 
Vân-Q Thanh 

Khê-TP Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Em 
dâu 

125.  

Nguyễn 
Thanh 
Dũng 

  

200205722, 
08/01/2008, 
CA Đà Nẵng 

144 Hoàng Thế 
Thiện Hòa Xuân 

Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Anh rể 

126.  

Trần Tam 
Mãn   

200186978, 
13/07/2017, 
CA Đà Nẵng 

55 Man Thiện-Hải 
Châu, Đà Nẵng 

18/04/2021 
 

Anh rể 

127.  

Trần Hữu 
Công   

200013510, 
28/02/1993, 
CA QN Đà 

Nẵng 

112 Nguyễn Duy 
Hiệu-Sơn Trà-TP 

Đà Nẵng 
18/04/2021 

 
Anh rể 
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128.  

Vũ Thị 
Thu Loan   111409762, 

26/08/2011, 
CA Hà Nội 

P412 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

18/04/2021 
 

Mẹ 
ruột 

Nguyễn 
Hoàng 
Giang - 
Trưởng 

BKS 

129.  

Phạm 
Công 
Nhàn 

  150001122, 
11/05/2010, 

CA Thái Bình 

P408 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

18/04/2021 
 

Bố vợ 

130.  

Trần Thị 
Sen   150441426, 

31/05/2009, 
CA Thái Bình 

P408 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

05/05/2016 
 

Mẹ vợ 

131.  

Phạm Thị 
Hồng 
Nhung 

  17147801, 
27/03/2010, 
CA Hà Nội 

P412 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

05/05/2016 
 

Vợ 

132.  

Nguyễn 
Phạm 
Hoàng 
Mai 

  

 

P412 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

05/05/2016 
 

Con 
ruột 

133.  

Nguyễn 
Hoàng 
Hải 

  

 

P412 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

05/05/2016 
 

Con 
ruột 

134.  

Nguyễn 
Hoàng Hà 
My 

  

 

P412 CT 20 C 
Khu đô thị Việt 
Hưng, phường 

Giang Biên, quận 
Long Biên, TP Hà 

Nội 

05/05/2016 
 

Con 
ruột 

135.  

Tưởng 
Hin Sính   

063013413, 
27/06/2008, 
CA Lào Cai 

023 Nguyễn 
Thiếp, Phường 

Lào Cai, TP Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

17/05/2019 
 

Bố vợ 

Nguyễn 
Văn Khái 
- TVBKS 

136.  

Nguyễn 
Thị Thực   

063013395, 
05/04/1994, 
CA Lào Cai 

023 Nguyễn 
Thiếp, Phường 

Lào Cai, TP Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

17/05/2019 
 

Mẹ vợ 

137.  

Nguyễn 
Thị Phận   

063037323, 
17/12/2016, 
CA Lào Cai 

Bảo Hà, Bảo Yên, 
Lào Cai 

17/05/2019 
 

Chị gái 

138.  

Đỗ Thành 
Nam   

063122818, 
09/09/2002, 
CA Lào Cai 

Bảo Hà, Bảo Yên, 
Lào Cai 

17/05/2019 
 

Anh rể 

139.  

Nguyễn 
Văn 
Khang 

  

013447271, 
05/12/2009, 
CA Hà Nội 

Bảo Tháp, Kim 
Hoa, Mê Linh, Hà 

Nội 
17/05/2019 

 
Anh 
trai 

140.  

Nguyễn 
Thị Lan   

010970653, 
30/03/2011, 
CA Hà Nội 

Bảo Tháp, Kim 
Hoa, Mê Linh, Hà 

Nội 
17/05/2019 

 
Chị 
dâu 

141.  

Nguyễn 
Thị Phấn   

013447269, 
05/12/2009, 
CA Hà Nội 

Bảo Tháp, Kim 
Hoa, Mê Linh, Hà 

Nội 
17/05/2019 

 
Chị gái 

142.  

Nguyễn 
Công 
Chính 

  

010175000024, 
22/11/2012, 
CA Hà Nội 

Bảo Tháp, Kim 
Hoa, Mê Linh, Hà 

Nội 
17/05/2019 

 
Anh rể 
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143.  

Tưởng 
Tuyết Mai   

010303000001, 
27/04/2015, 

Cục CS ĐKQL 
cư trú 

1906 -  CT1-103 
USILK City, Khu 
Đô thị Văn Khê, 
Hà Đông, Hà Nội 

17/05/2019 
 

Vợ 

144.  

Nguyễn 
Mai 
Phương 

  

10303000001, 
30/03/2017, 

Cục CS ĐKQL 
cư trú 

1906 -  CT1-103 
USILK City, Khu 
Đô thị Văn Khê, 
Hà Đông, Hà Nội 

17/05/2019 
 

Con 

145.  

Nguyễn 
Mai Anh   

 

1906 -  CT1-103 
USILK City, Khu 
Đô thị Văn Khê, 
Hà Đông, Hà Nội 

17/05/2019 
 

Con 

146.  

Trần 
Quỳnh 
Anh 

  

001065007786, 
11/08/2016, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

Số 23 ngõ 22 
Phạm Thận Duật, 

Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

18/4/2021 
 

Chồng 

Bùi Thị 
Minh Thu 

- 
TVHĐQT 

147.  

Trần Bảo 
Anh   

001096000222, 
06/11/2018, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

Số 23 ngõ 22 
Phạm Thận Duật, 

Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

18/4/2021 
 

Con đẻ 

148.  

Bùi Thị 
Minh 
Nguyệt 

  

037146000674, 
10/04/2021, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

104 B1 Tập thể 
Đồng Xa, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

18/4/2021 
 

Mẹ đẻ 

149.  

Bùi 
Quang 
Minh 

  

001070013617, 
10/04/2021, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

104 B1 Tập thể 
Đồng Xa, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

18/4/2021 
 

Anh 
ruột 

150.  

Lê Thị 
Hằng   

014176000035, 
16/09/2015, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

104 B1 Tập thể 
Đồng Xa, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

18/4/2021 
 

Chị 
dâu 

151.  

Bùi Thành 
Trung 

017C160778 
 

011836266, 
16/05/2007, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

Số 18, ngõ 
61/44/1 Trần Duy 
Hưng, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

18/4/2021 
 

Em 
ruột 

152.  

Hà Hoài 
Phương 

1101542 
 

011934753, 
16/05/2007, 

CA Thành phố 
Hà Nội 

Số 18, ngõ 
61/44/1 Trần Duy 
Hưng, Trung Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

18/4/2021 
 

Em 
dâu 

153.  

Giang 
Văn Giáp   

N1850503, 
04/07/2017, 
Đại sứ quán 
Việt Nam tại 

Matxcova 

85/38 đường ĐX 
06, tổ 43, KP8, P. 
Phú Mỹ, TP. Thủ 
Dầu Một, Bình 

Dương 

18/4/2021 
 

Bố 
ruột 

Giang Văn 
Bình - 
Thanh 

viên BKS 

154.  

Ngô Thị 
Chanh   

C0537667, 
05/08/2015, 
Cục quản lý 

xuất nhập cảnh 

85/38 đường ĐX 
06, tổ 43, KP8, P. 
Phú Mỹ, TP. Thủ 
Dầu Một, Bình 

Dương 

18/4/2021 
 

Mẹ 
ruột 

155.  

Giang 
Văn 
Thanh 

  

C0135976, 
10/03/2015, 
Cục quản lý 

xuất nhập cảnh 

Đồng lộc – Hậu 
Lộc – Thanh Hoá 

18/4/2021 
 

Em 
ruột 

156.  

Giang 
Minh 
Quân 

  

088/KS-17, 
28/03/2017, 
Đại sứ quán 
Việt Nam tại 

Matxcova 

Đồng lộc, Hậu 
Lộc, Thanh Hoá 

18/4/2021 
 

Con 
ruột 

157.  

Giang 
Khánh 
Huyền 

  

553/LS15, 
30/10/2015, 
Đại sứ quán 
Việt Nam tại 

Matxcova 

Khu phố Láng 
Sim, Phước Bửu, 
Xuyên Mộc, Bà 
Rịa Vũng Tàu. 

18/4/2021 
 

Con 
ruột 

158.  

Đặng 
Xuân 
Hồng 

 
PPKHSX 

201453676, 
14/05/2002, 
CA Đà Nẵng 

K20/6 Lý Tự 
Trọng, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Vợ 
Đỗ Minh 

Hiếu - 
Người 

được ủy 
quyền 159.  

Hồ Thị 
Bích 

009C177653 
 

049150001070, 
01/05/2021, 

K20/6 Lý Tự 
Trọng, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Mẹ 
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Hường CA Đà Nẵng công bố 
thông tin 

160.  
Đỗ Ngọc 
Bảo Hân   

 

K20/6 Lý Tự 
Trọng, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Con 

161.  
Đỗ Ngọc 
Bảo Ngân   

 

K20/6 Lý Tự 
Trọng, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Con 

162.  
Đặng Xây 

  

200006838, 
27/10/2006, 
CA Đà Nẵng 

28 Khuê Mỹ 
Đông 2, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Bố vợ 

163.  

Lê Thị 
Cúc   

201113794, 
15/06/2008, 
CA Đà Nẵng 

28 Khuê Mỹ 
Đông 2, Đà Nẵng 

20/8/2020 
 

Mẹ vợ 

164.  

Đỗ Thị 
Minh 
Hằng 

  

201466269, 
26/12/2020, 
CA Đà Nẵng 

06 Bình Minh 1, 
Hải Châu, Đà 

Nẵng 
20/8/2020 

 
Em gái 

165.  

Hoàng 
Thanh 
Quang 

  

201453087, 
29/07/2014, 
CA Đà Nẵng 

06 Bình Minh 1, 
Hải Châu, Đà 

Nẵng 
20/8/2020 

 
Em rễ 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)  

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 
người có liên quan của người nội bộ: không có 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ liên 
quan với Công 

ty  

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 

Công ty  

Số Nghị  quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Ghi chú 

         

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty 
nắm quyền kiểm soát: không có 

Stt 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 
người nội bộ 

 

Chức vụ tại 
CTNY  

 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 

Tên Công ty 
con, Công ty 

do 
CTNY nắm 
quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch 

Ghi 
chú  

          

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 
điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

TT Tên Công ty Quan hệ 

1 Tổng công ty dược Việt Nam – CTCP Có người liên quan là thành viên HĐQT 

2 DanhSon-BG OOD Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT 

3 Công ty Cổ phần Danson Group Có người liên quan là Chủ tịch HĐQT 

4 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Có người liên quan là thành viên HĐQT 

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : 
không có 

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : không có  
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022). 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty  

stt  Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
Công ty (nếu 

có)  

Số CMND /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 
Dương Chí 

Toản 
009C180506 Phó TGĐ 

046076017211    
Ngày cấp: 28/6/2021 
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội 

12 Tạ Mỹ 
Duật, Sơn 

Trà, Đà 
Nẵng 

0 0  

2 
Đỗ Minh 

Hiếu  
009C177654 

Người được 
UQ công bố 

thông tin 

049076020269    
Ngày cấp: 03/7/2021 
Nơi cấp: Cục Cảnh 
sát quản lý hành 
chính về Trật tự xã 
hội 

K20/6 Lý 
Tự Trọng, 
Đà Nẵng 

0 0  

3 
Trương Thị 
Diệu Huyền 

009C179215 Kế toán trưởng 

200862821 
Ngày cấp: 19/4/2018 
Nơi cấp: Công an Tp 
Đà Nẵng  

83/30 Đinh 
Tiên 

Hoàng, Đà 
Nẵng 

0 0  

4 
Mai Đăng 

Đẩu 
009C180118 Phó TGĐ 

048065003322 
Ngày cấp: 28/6/2021 
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội 

70 Nguyễn 
Đăng Giai, 
Thọ Quang, 
Son Trà Đà 

Nẵng 

0 0  

5 
Nguyễn 
Hoàng 
Giang 

004C171701 
Trưởng Ban 
kiểm soát 

001080030639 
Ngày cấp :10/4/2021 
Nơi cấp: Cục cảnh 
sát quản lý hành 
chính về trật tự xã 
hội 

P412- 
CT20C 

Khu đô thị 
Việt Hưng, 

phường 
Giang Biên, 
quận Long 
Biên, TP 
Hà Nội 

0 0  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có  

Stt. 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 
người nội bộ  

 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...)  Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ  

        
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  
 
 
 
Nơi nhận:       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: VT,     
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